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	Số:     /
	……..(Địa danh), ngày ….. tháng….. năm....


 
BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra sức khỏe quân nhân dự bị
[bookmark: _GoBack]Đợt …….năm ……….
I. KẾT QUẢ KIỂM TRA SỨC KHỎE
	TT
	Nội dung
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Số lượng cần kiểm tra theo kế hoạch
	 
	 

	2
	Số lượng đã kiểm tra
	 
	 

	3
	Phân loại sức khỏe:
	 
	 

	 
	Loại 1
	 
	 

	 
	Loại 2
	 
	 

	 
	Loại 3
	 
	 

	 
	Loại 4
	 
	 

	 
	Loại 5
	 
	 

	 
	Loại 6
	 
	 

	4
	Số lượng không đạt TCSK
	 
	 

	 
	Thể lực
	 
	 

	 
	Nội khoa
	 
	 

	 
	Ngoại khoa
	 
	 

	 
	Mắt
	 
	 

	 
	Tai - Mũi - Họng
	 
	 

	 
	Răng - Hàm - Mặt
	 
	 

	 
	Khác
	 
	 


II. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE
	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Địa chỉ
	Số CCCD
	Phân loại sức khỏe
	Tình trạng bệnh tật

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Nơi nhận:
- ……….
- Lưu …
	TỔ TRƯỞNG
TỔ KIỂM TRA SỨC KHỎE
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)



